	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ NGỌC LŨ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người nghi nghiện ma túy
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 03 tháng 03 năm 2023)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Đăng Ánh (Thêm)
	1977
	
	Thôn đội 2, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035077001652
	Lao động tự do
	Bố:Trần Đăng Thịnh
Mẹ: Trần Thị Chiến
Vợ: Bùi Thị Huyền 1981
	Heroin
	2 Tiền án
	
	

	2
	Trần Đình Ca
	1980
	
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035080002704
	Lao động tự do
	Bố:Trần Đình Phấn 1955
Mẹ: Nguyễn Thị Mùi1955
	
	2 tiền án
	
	

	3
	Trần Đình Chiến
	1964
	
	Thôn đội 2, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035064002153
	Lao động tự do
	Bố: Trần Đình Đạt
Mẹ: Trần Thị Phúc
Vợ: Trần Thị Hiển
	
	2 tiền án
	
	

	4
	Trần Đắc Cường(bienr)
	1974
	
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035074006273
	Lao động tự do
	Bố: Trần Đắc Nhâm
Mẹ: Phạm Thị Phương
Vợ: Phạm Thị Thắm
	
	2 tiền án
	
	

	5
	Lê Đại Chung
	1979
	
	Thôn đội 6, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035079006035
	Lao động tự do
	Bố: Lê Văn Đệ
Mẹ: Trần Thị Ngọ
Vợ: Nguyễn Thị Hằng 1980
	
	01 tiền án
	
	

	6
	Nguyễn Huy Dũng (kế)
	1970
	
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035070010696
	Lao động tự do
	Bố: Nguyễn Huy Kế
Mẹ: Trần Thị Sâm
Vợ: Trần Thị Hương 1980
	
	
	
	

	7
	Trần Mậu Đắc
	1980
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035080009257
	Lao động tự do
	Bố: Trần Mậu Được 1943
Mẹ: Quách Thị Hạnh 1950
Vợ: Phạm Thị Sen 1989
	
	01 tiền án
	
	

	8
	Trần Văn Đoàn
	1983
	
	Thôn đội 2, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035083005762
	Lao động tự do
	Bố: Trần Văn Lễ
Mẹ: Trần Thị Phướn 1948
Vợ: Nguyễn Thị Xuân 1984
	
	
01 tiền án
	
	

	9
	Bùi Văn Đường
	1970
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035070005872
	Lao động tự do
	Bố: Bùi Văn Thuần
Mẹ: Trần Thị Thục
[bookmark: _GoBack]Vợ: Trần Thị Phương 1975
	
	02 tiền án
	
	

	10
	Trần Đình Hải( tải)
	1978
	
	Thôn đội 6, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035078005668
	Lao động tự do
	Bố: Trần Đình Tải(chết)
Mẹ:Trần Thị Luyện 1954
Vợ: Nguyễn Thị Hạnh
	
	01 tiền án
	
	

	11
	Trần Văn Hải(long)
	1968
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035069007239
	Lao động tự do
	Bố: Trần Đức Long
Mẹ: Phạm Văn Ngọ
Vợ: Trần Thị Tâm 1972
	
	01 tiền án
	
	

	12
	Trần Văn Linh(lê)
	1987
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035087004756
	Lao động tự do
	Bố: Trần Văn Lê 1963
Mẹ: Lê Thị Hà 1964
Vợ: Vì Thị Loan 1985
	
	01 tiền án
	
	

	14
	Trần Văn Lợi(quyền)
	1962
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035062007397
	Lao động tự do
	Bố: Trần Văn Quyền(chết)
Mẹ: Nguyễn Thị Hoạt(chết)
Vợ: Trần Thị Quyên 1971
	
	02 tiền án
	
	

	15
	Lê Huy Mạnh(mùi)
	1980
	
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035080008152
	Lao động tự do
	Bố: Lê Huy Mùi
Mẹ: Nguyễn Thị Hòa
Vợ: Phạm Thị Thảo 1981
	
	01 tiền án
	
	

	16
	Trần Đình Ngữ(luận)
	1969
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035069009539
	Lao động tự do
	Bố: Trần Đình Luận 1942
Mẹ: Phạm Thị Sáng
	
	01 tiền án
	
	

	17
	Đỗ Tiến Sỹ(nhẫn)
	1978
	
	Thôn đội 2, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035078001537
	Lao động tự do
	Bố: Đỗ Quốc Hưng 1935
Mẹ: Trần Thị Nhẫn 1942
Vợ: Hà Thị Tấm 1989
	
	01 tiền án
	
	

	19
	Lê Văn Tuấn(đa)
	1972
	
	Thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035072010690
	Lao động tự do
	Bố: Lê Văn Đa(chết)
Mẹ: Trần Thị Chắt(chết)
Vợ: Trần Thị Hồng1980
	
	01 tiền án
	
	

	20
	Trần Văn Thắng(lễ)
	1974
	
	Thôn đội 2, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035074001526
	Lao động tự do
	Bố: Trần Văn Lễ(chết)
Mẹ: Trần Thị Phướn
Vợ: Bùi Thị Điệp 1980
	
	01 tiềng án
	
	

	21
	Lê Hữu Thịnh(nhỡ)
	1975
	
	Thôn đội 1, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035075010568
	Lao động tự do
	Bố: Lê Hữu Nhỡ
Mẹ: Nguyễn Thị Sừng
Vợ: Nguyễn Thị Nga 1978
	
	02 tiền án
	
	

	22
	Trần Ngọc Thảo(mận)
	1974
	
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	035074001609
	Lao động tự do
	Bố: Trần Ngọc Mận
Mẹ: Nguyễn Thị Lan
Vợ: Nguyễn Thị Hải 1977
	
	02 tiền án
	
	



	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	Ngọc Lũ, ngày 03 tháng 03 năm 2023
NGƯỜI LẬP







